
DANH SÁCH CỬA HÀNG PNJ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

STT KHU VỰC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 

Q.1 

174 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, 

Q.1 
08 38248276 

2 
135 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, 

Q.1 
08 39144854 

3 
292 Hai Bà Trưng, P,Tân Định, 

Q.1 
08 38208790 

4 230 Nguyễn Trãi, P.Cư Trinh, Q.1 08 38379055 

5 
21 Trần Quang Khải, P.Đa Kao, 

Q.1 
08 38481112 

6 
189C Cống Quỳnh , P.Cư Trinh, 

Q.1 
08 39255020 

9 70-72 Lê Thánh Tôn, Q.1 08 39939124 

11 Q.2 
14C Nguyễn Thị Định, P. An Phú, 

Q.2, Tp.HCM 
08 37407254 

12 

Q.3 

168 nguyễn Đình Chiểu, P.6, 

Quận. 3, Tp. HCM 
08 39302382 

13 
4A Cao Thắng, phường 5, quận . 3 

TP. HCM 
08 38329261 

14 652 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3 08 38309023 

15 305 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 08 38344249 

16 
132 Cách Mạng Tháng 8, P. 10, 

Q.3 
08 35262825 

17 Q.5 05-07 An Dương Vương , P9, Q.5 08 38302957 

20 Q.6 255A - 255B Hậu Giang ,P5, Q6 08 39695630 

21 Q.7 
Lô U, Khu dự án him Lam, P.Tân 

Hưng, Q.7 
08 37719600 

23 Q.8 40 - 45 Tuy Lý Vương ,P.13, Q8 39516082 

24 Q.9 
Co.opMart Xa lộ Hà Nội, 191 

Quang Trung, P.Hiệp Phú 
37309606 

25  

 

Q.10 

 

3C Đường 3/2 ,P11, Q 10 08 38343647 

26 127 Đường 3/2, P.11, Q10 08 39391831 



STT KHU VỰC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 

27 
 

 

 

Q.10 

477 Nguyễn Tri Phương, P8, Q10 08 39574269 

28 138A Tô Hiến Thành 08 38683698 

29 497 Hòa Hảo, P7, Q10 08 39573190 

30 

Q.11 

140 Ông Ích Khiêm, P.5, Q11 08 39742236 

31 
Co.opmart Phú Thọ, lô A đường 

Lữ Gia, P.15, Q.11 
  

35 Q.12 
167/2 Nguyễn Văn Thủ, P. Trung 

Mỹ Tây, Q.12 
08 37185461 

36 

PHÚ NHUẬN 

52A-52B Nguyễn Văn Trỗi, 
P15,Q.Phú Nhuận 

08 38441212 

37 
159A Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú 

Nhuận 
08 38443636 

38 
571 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú 

Nhuận 
08 39972467 

39 
338 Phan Đình Phùng , P.1,Q.Phú 

Nhuận 
08 38440117 

40 

Gian hàng CLF01, tầng trệt siêu 
thị Big C Hoàng Văn Thụ, 202B 

Hoàng Văn Thụ , P.9,Q.Phú 
Nhuận 

08 38475176 

41 
Kiot 04, tầng trệt siêu thị Big C 

Hoàng Văn Thụ, 202B Hoàng Văn 

Thụ , P.9,Q.Phú Nhuận 

08 38445669 

42 128 Phan Đình Phùng, Q.PN 08 39955583 

43 
Co.op Rạch Miễu, số 48 Hoa Sứ, 

P.2, Q.Phú Nhuận 
08 35171551 

44 

TÂN BÌNH 

49 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân 

Bình 
08 38641193 

45 230B Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình 08 39913772 

46 
15 - 17 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân 

Bình 
08 38118045 

47 139 CMT8, P.7, Q.Tân Bình 08 39770628 

48 
459 Trường Chinh, P.14, Q.Tân 

Bình 
08 38124115 

50 
510 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân 

Bình 
08 39718967 



STT KHU VỰC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 

52 

BÌNH TÂN 

1231 Quốc lộ 1A, P. Bình Trị 
Đông, Q.Bình Tân 

08 37562523 

53 
158 đường 19, Bình Trị Đông B , 

Q.Bình Tân 
08 37620125 

54 

BÌNH THẠNH 

127A Đinh Tiên Hoàng, P,3, 
Q.Bình Thạnh 

08 35109670 

55 
131 Hoàng Hoa Thám, P.17, 

Q.Bình Thạnh 
08 35154381 

56 
60 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
08 35144002 - 08 

35144003 

57 
201 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Q.Bình 

Thạnh 
08 35142949 

58 

GÒ VẤP 

362A Nguyễn Văn Nghi,P.7, Q.Gò 
Vấp 

08 38954597 

59 
21/3 Quang Trung, P.11, Q.Gò 

Vấp 
08 35894324 

60 403 Thống Nhất, P.13, Q. Gò Vấp 08 38948324 

62 792 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp 08 39897280 

63 THỦ ĐỨC 
141 Võ Văn Ngân , P.Linh Chiểu, 

Thủ Đức 
08 37225494 

64 

TÂN PHÚ 

02 Gò Dầu, quận Tân Phú, 
Tp.HCM 

  

65 
53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, 

Q.Tân Phú, Tp.HCM 
08 22264463 

66 
237 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, 

Q. Tân Phú 
08 39722375 

67 HÓC MÔN 
143/6 Nguyễn Ảnh Thủ, xả Trung 

Chánh, Huyện Hóc Môn 
08 37180336 

68 CỦ CHI 
357 Quốc Lộ 22, H.Củ Chi, Văn 

Thông Hội 
08 37902362 

69  

 

 

 

             HÀ NỘI 

 

 

 

 

6A Trần Nhân Tông, P. Bùi Thị 
Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 

04 62780072 

70 
Lầu 2 Lô E6 Khu Đô Thị Mới Cầu 
Giấy, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, 

Hà Nội (Tòa nhà Keangnam) 

  

71 
191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, 

Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 
04 22200204 

72 
129 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, 

Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 
04 35642024 



STT KHU VỰC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI 

236 Kim Mã, Q.Ba Đình,Tp.Hà 
Nội 

04 37262573 

74 
345 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, 

Q.Long Biên, Tp.Hà Nội 
04 62610296 

75 
548 Bạch Mai, P. Trương Định, 

Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 
04 36275039 

76 
30 Đội Cấn, P. Đội Cấn,  Q.Ba 

Đình, Tp.Hà Nội 
04 37224755 

77 
5B10 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim 

Liên, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 
04 35771944 

78 
C12 Thanh Xuân , TT Hapromart, 

Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 
04 62859542 

79 
TTTM Big C, 222 Trần Duy 

Hưng, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 
04 37831511 

80 236 Kim Mã, Q.Ba Đình 04 37262573 

81 345 Ngọc Lâm,Q.Long Biên 04 62610296 

82 
PNJ Quang Trung (87A đường 

Quang Trung, phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông) 

  

83 

Coop Hà Đông: (Siêu thị 
Coop.Mart tòa nhà Fodacon, Km 
số10, đường Nguyễn Trãi, Q.Hà 

Đông, TP. Hà Nội) 

  

84 
PNJ Ngô Gia Tự( khu X2 Phường. 
Gia Thụy, Quận. Long Biên, Tp. 

Hà Nội ) 

  

87 

HẢI PHÒNG 

56 Cầu Đất, P. Cầu Đất, Q. Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
031 6255086 

88 
TTTM BigC (Kios 6, tầng 1) Khu 
đô thị mới ngã năm Q.Ngô Quyền 

031 6265276 

91 

ĐÀ NẴNG 

70 - 72 Trần Phú, Q.Hải Châu, 
Tp.Đà Nẵng 

0511 3818638 

95 
123 Hùng Vương, P. Hải Châu, 
Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

0511 3818638 

96 HUẾ 
06 Trần Hưng Đạo, P.Phú Hòa, 

TP.Huế 
054 3571220 

97 

CẦN THƠ 

01 Đại Lộ Hòa Bình, P.Tân An 0710 3815305 

98 
46 Ngô Quyền, P.Tân An, Q.Ninh 

Kiều Tp. Cần Thơ 
0710 3811783 



STT KHU VỰC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 

100 

ĐÀ LẠT 

8 khu Hòa Bình TP.Đà Lạt 063 3510863 

101 
Khu tháp nước, đường Trần Phú, 
Phường 2, Thành Phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

0633 757979 

102 

BIÊN HÒA 

Big C Biên Hòa, P.Long Bình Tân, 
Biên Hòa 

0613 933177 

103 97 đường 30/4 
061 3916909 
061 3916819 

104 84 Đường 30/4 0613 948372 

105 

VŨNG TÀU 

Coop Vũng Tàu, 36 Nguyễn Thái 

Học, P7, VT 
064 3576234 

106 
Coop Bà Rịa,P.Phước Trung, Thị 

Xã Bà Rịa 
064 3739377 

107 GIA LAI 
Co.op Pleiku, 21 CMT8, P.Hoa 

Lư, Pleiku 
059 2222 477 

108 ĐẮK LẮK 
71 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, 

TP.BMT, Tỉnh Đaklak 
0500 395 8997 

109 

BÌNH DƯƠNG 

Khu TTTM Đồng Xoài, Phú Riềng 
Đỏ, P.Tân Bình, TX Đồng Xoài, 

Bình Phước 

0651 3865867 

110 TTTM Siêu thị BigC Bình Dương   

111 
Siêu thị Coopmart Bình Dương, 

đường 30/4, phường Chánh Nghỉa, 

thị xả Thủ Dầu Một 

0650 3818582 

112 
3A hùng Vương, P. Phú Cường, 

TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

0650 3855560 

113 TÂY NINH 
576 Cách Mạng Tháng 8, Phường 

3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
066 3922247 

 


